TÊN GV SOẠN: QUÁCH THUÝ HẰNG

MÔN SINH KHỐI 8

CÁC EM GẠCH VÀO SGK CÁC KIẾN THỨC SAU VÀ KHÔNG CÓ BÀI TẬP
CHƯƠNG IX:   THẦN KINH VÀ GIÁC QUAN

                                                              Bài 43
GIỚI THIỆU CHUNG HỆ THẦN KINH

I/ NƠRON - ĐƠN VỊ CẤU TẠO CỦA HỆ THẦN KINH

Nơron là đơn vị cấu tạo nên hệ thần kinh.

Mỗi nơron bao gồm một thân, nhiều sợi nhánh và một sợi trục. Sợi trục thường có bao miêlin. Tận cùng sợi trục có các cúc xináp là nơi tiếp giáp giữa các nơron này với nơron khác hoặc với cơ quan trả lời. 

Nơron có chức năng cảm ứng và dẫn truyền xung thần kinh.

II/ CÁC BỘ PHẬN CỦA HỆ THẦN KINH

Hệ thần kinh gồm bộ phận trung ương và bộ phận ngoại biên.

- Bộ phận trung ương có não và tuỷ sống được bảo vệ trong các khoang xương và màng não tuỷ: Hộp sọ chứa não; tuỷ sống nằm trong ống xương sống.

- Nằm ngoài cùng trung ương thần kinh là bộ phận ngoại biên, có các dây thần kinh do các bó sợi cảm giác và bó sợi vận động tạo nên. Thuộc bộ phận ngoại biên còn có các hạch thần kinh. 
- Hệ thần kinh vận động (cơ xương) liên quan đến hoạt động của các cơ vân là hoạt động có ý thức.

- Hệ thần kinh sinh dưỡng điều hoà hoạt động của các cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh sản. Đó là những hoạt động không có ý thức. Nơron là đơn vị cấu tạo nên hệ thần kinh.

Bài 44
THỰC HÀNH: TÌM HIỂU CHỨC NĂNG

( LIÊN QUAN ĐẾN CẤU TẠO)

CỦA TUỶ SỐNG

I/ Tìm hiểu chức năng của tuỷ sống
- Tuỷ sống có các căn cứ thần kinh điều khiển các phản xạ. Các căn cứ thần kinh liên hệ với nhau nhờ các đường dẫn truyền.
+ Chất xám là căn cứ thần kinh của các phản xạ không điều kiện.

+ Chất trắng là các đường dẫn truyền nối các căn cứ thần kinh trong tuỷ sống với nhau và với não bộ.
II/ Nghiên cứu cấu tạo của tuỷ sống

	Tuỷ sống
	Đặc điểm

	Cấu tạo ngoài
	Vị trí:

 Nằm trong ống xương sống từ đốt sống cổ I đến hết đốt thắt lưng II.

Hình dạng: + Hình trụ, dài khoảng 50cm.

                   + Có hai phần phình là phình cổ và phình thắt lưng.

Màu sắc: Màu trắng 

Màng tuỷ: 3 lớp -> bảo vệ và nuôi dưỡng tuỷ sống.

	Cấu tạo trong
	Chất xám: Nằm trong, có hình cánh bướm.

Chất trắng: Nằm ngoài; bao quanh chất xám.


Bài 45
DÂY THẦN KINH TUỶ
I/ CẤU TẠO CỦA DÂY THẦN KINH TUỶ

- Có 31 đôi dây thần kinh tuỷ.

- Mỗi dây thần kinh tuỷ gồm 2 rễ:    + Rễ trước: rễ vận động

                                                          +Rễ sau: rễ cảm giác.

- Các rễ tuỷ đi ra khỏi lỗ gian đốt -> dây thần kinh tuỷ.
II/ CHỨC NĂNG CỦA DÂY THẦN KINH TUỶ

- Rễ trước dẫn truyền xung vận động (Li tâm)

- Rễ sau dẫn truyền xung cảm giác (hướng tâm).

- Dây thần kinh tuỷ do các bó sợi cảm giác và vận động nhập lại, nối với tuỷ sống qua rễ trước và rễ sau -> dây thần kinh tuỷ là dây pha.

Bài 46
TRỤ NÃO, TIỂU NÃO, NÃO TRUNG GIAN
I/ VỊ TRÍ VÀ CÁC THÀNH PHẦN CỦA NÃO BỘ

- Não bộ kể từ dưới lên gồm: Trụ não, não trung gian, tiểu não nằm phía sau trụ não.

II/ CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG CỦA TRỤ NÃO

- Trụ não tiếp liền với tuỷ sống.

- Cấu tạo:     + Chất trắng ở ngoài.

                    + Chất xám ở trong.

  - Chức năng:   + Chất xám: điều hoà, điều khiển hoạt động của các nội quan.

                          + Chất trắng: dẫn truyền:   . Đường lên: cảm giác.

                                                                     . Đường xuống: vận động.

III/ NÃO TRUNG GIAN
- Cấu tạo và chức năng:

+ Chất trắng ( ngoài): chuyển tiếp các đường dẫn truyền từ dưới -> não.

+ Chất xám: là các nhân xám điều khiển quá trình trao đổi chất và điều hòa thân nhiệt.

IV/ TIỂU NÃO
 - Vị trí: Sau trụ não, dưới bán cầu não.

 - Cấu tạo:       + Chất xám: ở ngoài làm thành vỏ não.

                        + Chất trăng: ở trong là các đường dẫn truyền.

 - Chức năng: Điều hòa, phối hợp các cử động phức tạp và giữ thăng bằng cơ thể.
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